KHBD MÔN HÓA HỌC 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
[bookmark: _GoBack]Ngày soạn: 
Tuần:
Thời gian thực hiện:.......tiết (Tiết ...... ...... )

CHƯƠNG 2: CARBOHYDRATE
BÀI 4: GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE 
 GLUCOSE VÀ FRUCTOSE
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học, HS sẽ:
· Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trang thái tự nhiên của glucose và fructose.
· Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi tên được của glucose và fructose.
· Trình bày được tính chất hóa học cơ bản của glucose và fructose (phản ứng với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, phản ứng riêng của nhóm – OH hemiacetal khi glucose ở dạng mạch vòng).
· Thực hiện được (hoặc quan sát video thí nghiệm về phản ứng của glucose (với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của glucose và fluctose.
· Trình bày được ứng dụng của glucose và fructose.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực hóa học: 
· Năng lực nhận thức hóa học
· Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học
· Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng dưới góc độ hóa học
· Khai thác mối liên hệ: Cấu trúc phân tử ↔ Tính chất hóa học.
· Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucose, fructose. Viết phương trình phản ứng hóa học.
· Kỹ năng quan sát, phân tích các thí nghiệm, chứng minh, so sánh.
· Giải bài tập hóa học.
· Tư duy khoa học và sáng tạo.
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.1.NC1a: Sử dụng thiết bị kỹ thuật số: Xem mô hình phân tử 3D, video thí nghiệm.
1.3.NC1a: Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Tìm kiếm, phân tích thông tin về glucose, ứng dụng và tác động môi trường.
5.1.NC1a: -Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.
3. Phẩm chất
- Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
· Dụng cụ để chiếu các hình trong bài lên màn ảnh.
· Dụng cụ : Kẹp gỗ, dao, diêm an toàn, ống nghiệm, đũa thủy tinh, đèn cồn, thìa, ống nhỏ giọt.
·  Hóa chất : Glucose, fructose, thuốc thử Tollens, các dung dịch: NH3, CuSO4, NaOH, Br2, AgNO3.
· Mô hình, hình ảnh, tranh ảnh liên quan đến bài học.
· Dụng cụ để HS làm các thí nghiệm trong sách giáo khoa theo nhóm (không quá 8 HS một nhóm)
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập, giấy a3.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú và động lực học tập cho học sinh, cho thấy học sinh tính thực tiễn của hóa học. 
1.1.NC1a: Sử dụng thiết bị kỹ thuật số: Xem mô hình phân tử 3D, video thí nghiệm.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	-  Giáo viên chiếu một số hình ảnh cánh đồng lúa, cánh đồng mía, túi bông y tế , người bệnh mất sức đang được truyền dịch………..
 	- Giáo viên đặt câu hỏi: Thành phần chính của các chất có trong các hình ảnh trên là gì. Công thức của chúng. Các công thức này có điểm gì chung?
- Học sinh nhận nhiệm vụ và cá nhân thực hiện.
- HS xem hình các hình ảnh và trả lời câu hỏi.
· Giáo viên nhận xét, bổ sung và dẫn dắt vào bài
·  GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.

	· Học sinh trả lời câu hỏi có nội dung chính như sau:
	Thành phần chính của lúa gạo là tinh bột, mía là đường, túi bông là cellulose, người bệnh được truyền dịch là glucose. Và tất cả các chất trên đều là carbohydrate.




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: I. Khái niệm và phân loại carbohydrate
a. Mục tiêu:
Giúp học sinh hình thành khái niệm và phân loại carbohydrate
b. Nội dung:
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	- Gv đặt câu hỏi: Công thức chung của Carbohydrate, phân loại? .
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập: 
· Học sinh nhận nhiệm vụ và cá nhân thực hiện.
- Báo cáo kết quả và thảo luận:	
· Học sinh xung phong trình bày kết quả.
· Học sinh khác nghe, đánh giá, nhận xét.
-  Học sinh trả lời câu hỏi
- Giáo viên nhận xét, bổ sung
	I. Khái niệm và phân loại carbohydrate
a) Khái niệm về carbohydrate : Là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
b) Phân loại carbohydrate : 
	Phân loại
	Đặc điểm

	Monosaccharide
	Là nhóm carbohydrate đơn giản nhất, không bị thủy phân. 
Ví dụ : Glucose và fructose (đồng phân của nhau).

	    Disaccharide
	Là nhóm carbohydrate mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra hai monosaccharide. Ví dụ : Saccharose và maltose (đồng phân của nhau).

	Polysaccharide
	Là nhóm cacbohydrate khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều monosaccharide. Ví dụ : Tinh bột và cellulose.






Hoạt động 2: II. Glucose- Fructose
                       1. Cấu tạo phân tử
a. Mục tiêu: 
Giúp cho học sinh biết được cấu tạo của glucose và fructose, từ đó rút ra những kết luận về tính chất hóa học của chúng.
b. Nội dung: Hs đọc thông tin sgk, thảo luận theo Gv hướng dẫn.
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để tìm hiểu thông tin về cấu trúc của glucose và fructose. Cho học sinh trao đổi nhóm để hoàn thành thông tin trong bảng sau :
	Carbohydrate
	Đặc điểm cấu tạo

	Glucose
	

	fructose
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đại diện nhóm trả lời. 
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	II. GLUCOSE- FRUCTOSE
1. Cấu tạo phân tử
	Carbohydrat
	 Đặc điểm cấu tạo

	Glucose
	Mạch hở, mạch vòng .
   Glucose có công thức phân tử là C6H12O6
    Dạng mạch hở có 5 nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde:
[image: Description: image006.gif]
   
Cấu tạo mạch thẳng và mạch vòng: 
[image: ]
 α- Glucose                      β- Glucose

	Fuctose
	Mạch hở, mạch vòng. 
  Dạng mạch hở: 
Fructose (C6H12O6) ở dạng mạch hở có 5 nhóm hydroxy và một nhóm ketone, có công thức cấu tạo thu gọn là: 
[image: Description: image027.gif]
     Hoặc viết gọn là: CH2OH[CHOH]3COCH2OH 
Cấu tạo dạng mạch vòng của fructose
[image: ][image: ]
 α- fructose                 β -fructose





Hoạt động 3: 2. Tính chất hóa học
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và vận dụng tính chất hóa học của Glucose và Fructose.
b. Nội dung: Đọc thông tin trong sách giáo khoa, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh trao đổi, thảo luận.
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 Giáo viên đặt câu hỏi: Từ đặc điểm cấu tạo của glucose và fructose, yêu cầu học sinh dự đoán xem những hợp chất nào có thể tham gia :
+ phản ứng cộng H2?
+ phản ứng tráng gương? 
+ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường? 
Viết phương trình phản ứng minh họa?
Giáo viên đặt vấn đề: Bằng thực nghiệm, người ta thấy fructose cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Nhưng cấu tạo của nó không có nhóm –CHO. Tại sao lại như vậy?
	



Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu các tính chất khác của glucose, fructose?
	Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành thông tin trong bảng sau:
	
	Chất tham gia phản ứng
	Phương trình phản ứng

	Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
	

	

	Phản ứng với dd brom
	
	

	Phản ứng tráng gương
	
	

	Phản ứng lên men
	
	


· Gv hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: Phản ứng của glucose với Cu(OH)2 , tính chất aldehyde của glucose (hoặc chiếu video thí nghiệm), yêu cầu Hs quan sát và nêu hiện tượng, giải thích bằng phương trình hóa học?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV luôn yêu cầu HS cẩn thận khi làm thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi đại diện nhóm HS lên trình bày. 
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	2. Tính chất hóa học


Những hợp chất có thể tham gia :
+ phản ứng cộng H2: Glucose, fructose vì có nhóm chức -CH=O và =C=O.
[image: ]
+ phản ứng tráng gương: Glucose vì có nhóm -CH=O 
[image: ]
+ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường: glucose, fructose vì có nhiều nhóm -OH cạnh nhau.
[image: ]
Fructose không có nhóm –CHO, nhưng trong môi trường kiềm nó có thể chuyển hóa thành glucose nên có phản ứng tráng gương.
Phương trình chuyển hóa:
[image: ]
OH -






	
	Chất tham gia phản ứng
	Phương trình phản ứng

	Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
	Glucose,
Fructose

	2C6H12O6+Cu(OH)2[image: ](C6H11O6)2Cu+   2H2O


	Phản ứng với dd brom
	Glucose
	CH2OH[CHOH]4–CH=O + Br2 + H2O  CH2OH[CHOH]4–COOH  + 2HBr

	Phản ứng tráng gương
	Glucose,
fructose
	CH2OH[CHOH]4–CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + 4H2O  CH2OH[CHOH]4–COONH4  + 2NH4NO3 + 2Ag

	Phản ứng lên men
	Glucose
	
C6H12O62C2H5OH + 2CO2







 Hoạt động 4: 3. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và vận dụng tính chất của glucose và fructose
1.3.NC1a: Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Tìm kiếm, phân tích thông tin về  trạng thái tự nhiên và ứng dụng của glucose, fructose
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, video về: trạng thái tự nhiên và ứng dụng của glucose, fructose. Từ đó hoàn thành bảng sau.
	Hợp chất
	Trạng thái tự nhiên và ứng dụng

	Glucose
	

	Fructose
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+  HS tìm kiếm và thu thập thông tin
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Học sinh hoàn thành bảng, đại điện 1 nhóm lên trình bày
+ Các học sinh còn lại theo dõi, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
- GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.
	3. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng
	Hợp chất
	Trạng thái tự nhiên và ứng dụng

	Glucose 
	Là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt. Có trong hầu hết các bộ phận của cây.
Đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.
Dùng làm thuốc tăng lực, tráng gương, tráng ruột phích, là nguyên liệu sản xuất ethanol, thực phẩm và đồ uống, dung dịch truyền tĩnh mạch glucose 5%

	Fructose 
	Là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt. Có nhiều trong mật ong, trái cây và một số loại rau củ.
Đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.có nhiều ứng dụng trong các ngành thực phẩm,…






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS rèn luyện phương pháp tự học, nâng cao năng lực giao tiếp, thuyết trình.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nội dung vừa học, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh trả lời.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV ra bài tập cho học sinh.
Hs nghiên cứu và trả lời.
Câu 1: Đồng phân của glucose là
       A. fructose. 		       B. cellulose. 
       C. saccharose. 	       D. maltose.
Câu 2: glucose không có được tính chất nào dưới đây?
     A. Tính chất của nhóm andehyde.	
     B. Tính chất ancohol đa chức (polyalcohol).
     C. Tham gia phản ứng thuỷ phân.
     D. Lên men tạo ethanol.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng
1. glucose có công thức phân tử 
2. glucose dùng sản xuất thuốc tăng lực cho người bệnh
3. glucose không tham gia phản ứng tráng gương 
A. 1,2				B. 1,3
C. 1, 2, 3   			D. 1, 2, 3 đều sai
Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có nhiều nhóm hidroxy liền kề? 
  A. Khử hoàn toàn glucose thành hexane.
  B. Cho glucose tác dụng với Cu(OH)2. 
  C. Tiến hành phản ứng với CH3OH tạo ether.
D. Thực hiện phản ứng tráng bạc.
Câu 5: Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhóm aldehyde, cần cho dung dịch glucose phản ứng với
    A. kim loại Na.	     
    B. dung dịch AgNO3/ NH3, đun nóng. 
    C. lên men. 
    D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 6: Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dd chứa 18 gam glucose với lượng vừa đủ dung dịch silver nitrate trong ammonia. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương là bao nhiêu gam?  
       A. 16,2 gam.       	B. 21,6 gam.	                           
       C. 32,4 gam. 		D. 43,2 gam.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và vận dụng tính chất hóa học của glucose và fructose.
5.1.NC1a: -Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.
b. Nội dung: Tìm hiểu về phản ứng tráng gương
	Phương thức tổ chức
	Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên : Yêu cầu học sinh  sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, video giải thích câu hỏi vì sao dùng glucozo để tráng lõi phích ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận và trả lời.
 - HS nộp sản phẩm qua Zalo GV	
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời. Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên đánh giá câu trả lời, chuẩn kiến thức.
 - GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng vận dụng để giải thích các vấn đề thực tiễn.
	Dự kiến sản phẩm: Vì glucozo tham gia được phản ứng tráng gương, tạo lớp bạc trên lõi phích. giá thành của glucozo so với các chất có thể tham gia phản ứng tráng gương.



c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh. Dự kiến sản phẩm: Vì glucozo tham gia được phản ứng tráng gương, tạo lớp bạc trên lõi phích. giá thành của glucozo so với các chất có thể tham gia phản ứng tráng gương.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giaos viên : Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu hai câu hỏi vì sao dùng glucozo để tráng lõi phích ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận và trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Giáo viên gọi học sinh đứng tại cỗ trả lời. Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên đánh giá câu trả lời, chuẩn kiến thức.

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành bài tập ở nhà trong sách bài tập
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Bài 5: Saccharose và maltose
	Hệ thống kiến thức về Saccharose và maltose (Cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên và ứng dụng).
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